
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Da liễu 

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hàng hóa (mỹ phẩm) năm 2025 - 

2026 của Trung tâm Da liễu  

- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa (mỹ phẩm) năm 2025 - 2026 của Trung 

tâm Da liễu  

- Giá gói thầu: 401.156.095 VND 

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp 

khác của đơn vị. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng  

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu chung 

- Nhà thầu đủ điều kiện cung cấp hàng hóa theo quy định pháp luật hiện hành; 

- Hàng hóa mới 100%, đảm bảo hạn sử dụng của hàng hóa ≥10 tháng tính từ 

thời điểm giao hàng. 

- Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực 

hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

 

 

 

 



b) Yêu cầu về kỹ thuật  

STT Tên hàng hóa 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

(Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn) 
Đường 

đùng 

Dạng bào 

chế 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

1.  Mỹ phẩm số 01 

- Thành phần hoạt chất chính: Sodium Cocoyl Isethionate, PEG-8, 

Panthenol, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid 

- Hàm lượng: Sodium Cocoyl Isethionate 2% + PEG-8 1.5% + Panthenol 

1% + Tocopherol 0.1% + Ascorbyl Palmitate 0.01% + Ascorbic Acid 0.01% 

+ Citric Acid 0.005% 

- Đặc tính, công dụng tối thiểu: 

+ Sản phẩm làm sạch da nhẹ nhàng và hiệu quả.  

+ Dùng được để tẩy trang mắt.  

+ Làm dịu da và không làm khô da.  

+ Dành cho da khô, da rất khô và da nhạy cảm. 

Dùng ngoài 

da 
Gel 

Chai 

200ml 

2.  Mỹ phẩm số 02 

- Thành phần hoạt chất chính: Elaeis Guineensis (Palm) Oil, 

Octyldodecanol, Glycerin, Hydrogenated Coco-Glycerides, Propylene 

Glycol, Dimethicone, Troxerutin, Escin, Panthenol, Tocopheryl Acetate, 

PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid 

- Hàm lượng: Elaeis Guineensis (Palm) Oil 4% + Octyldodecanol 4% + 

Glycerin 3% + Hydrogenated Coco-Glycerides 2% + Propylene Glycol 2% 

+ Dimethicone 1% + Troxerutin 1% + Escin 0.3% + Panthenol 0.2% + 

Tocopheryl Acetate 0.2% + PEG-8 0.1% + Tocopherol 0.1% + Ascorbyl 

Palmitate 0.1% + Ascorbic Acid 0.1% + Citric Acid 0.03%  

- Đặc tính, công dụng tối thiểu: 

+ Sản phẩm dưỡng ẩm, làm sáng da và giúp da trở nên mềm mịn. 

+ Bảo vệ da, làm dịu da và mang lại cảm giác dễ chịu sau sử dụng. 

+ Ngăn ngừa lão hóa da, gia tăng độ đàn hồi da và làm săn chắc da. 

+ Sản phẩm thích hợp dùng cho mọi loại da, đặc biệt da nhạy cảm, da bị 

mẩn đỏ, da khô & da lão hóa. 

Dùng ngoài 

da 
Nhũ tương 

Tuýp 

30ml 



3.  Mỹ phẩm số 03 

- Thành phần hoạt chất chính: Glycerin, Lecithin, Sorbitol, Panthenol, 

Glucose, Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract, Ascorbyl 

Tetraisopalmitate, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Glycerin Soja Oil, 

Retinol, 

- Hàm lượng:  Glycerin 3,34% + Lecithin 0,82% + Sorbitol 0,475% + 

Panthenol 0,475% + Glucose 0,475% + Terminalia Ferdinandiana Fruit 

Extract 0,01% + Ascorbyl Tetraisopalmitate 0,01% +  Sodium Hyaluronate 

0,005% + Tocopherol 0,00192% + Glycerin Soja Oil 0,00129228% + 

Retinol 0,0001452%  

- Đặc tính, công dụng tối thiểu: 

+ Sản phẩm làm trắng sáng da, dưỡng ẩm, làm mềm mịn da & giúp da trông 

đều màu. 

+ Giảm nhăn, chống nhăn, ngăn ngừa lão hóa da, gia tăng độ đàn hồi da và 

làm săn chắc da. 

+ Bảo vệ da trước tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài (tia UV,…). 

+ Sản phẩm dành cho da bị thâm, nám, xám xỉn màu, da bị lão hóa, da bị 

nhăn & da khô. 

Dùng ngoài 

da 
Nhũ tương 

Lọ 

15ml 

4.  Mỹ phẩm số 04 

- Thành phần hoạt chất chính: Isononyl Isononanoate, Butylene Glycol 

Dicaprylate/Dicaprate, Glycerin, Propylene Glycol, Urea, Cetyl Palmitate, 

Dimethicone, Hydrogenated Coco-Glycerides, Sodium Lactate, Macadamia 

Ternifolia Seed Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Panthenol, 

Sodium Lauroyl Lactylate, Malic Acid, Butylene Glycol, Phytosphingosine, 

Cholesterol, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Inulin, Squalane, Ceramide 1 

- Hàm lượng: Isononyl Isononanoate 6% + Butylene Glycol 

Dicaprylate/Dicaprate 5% + Glycerin 3% + Propylene Glycol 3% + Urea 

3% + Dimethicone 2% + Cetyl Palmitate 1% + Hydrogenated Coco-

Glycerides 1% + Sodium Lactate 1% + Macadamia Ternifolia Seed Oil 

0.5% + Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil 0.5% + Panthenol 0.5% + 

Sodium Lauroyl Lactylate 0.25% + Malic Acid 0.2% + Butylene Glycol 

0.2% +  Phytosphingosine 0.15% + Cholesterol 0.15% + Ceramide 3 0.1% + 

Ceramide 6 II 0.1% + Inulin 0.1% + Squalane 0.05% + Ceramide 1 0.001%  

- Đặc tính, công dụng tối thiểu: 

Dùng ngoài 

da 
Nhũ tương 

Tuýp 

50ml 



+ Sản phẩm chăm sóc da giúp làm mềm, dưỡng ẩm, giảm khô, thô ráp da. 

+ Làm dịu da & giúp da trở nên mềm mịn. 

+ Giúp gia tăng độ đàn hồi da. 

+ Thích hợp chăm sóc cho da khô, da thô ráp, da bị mẩn đỏ và da nhạy cảm. 

5.  Mỹ phẩm số 05 

-Thành phần hoặt chất chính: Canola Oil, Cetearyl Ethylhexanoate, Kaolin, 

Octyldodecanol, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-

100 Stearate, Hydrogenated Coco-Glycerides, Panthenol, Dimethicone, 

Allantoin, 

- Hàm lượng: Canola Oil 5% + Cetearyl Ethylhexanoate 5% + Kaolin 5% + 

Octyldodecanol 5% + Cetyl Alcohol 3% + Propylene Glycol 3% + Glyceryl 

Stearate 2,5% + PEG-100 Stearate 2% + Hydrogenated Coco-Glycerides 

2% + Pantheno 1% + Dimethicone 1% + Allantoin 0,1%  

- Đặc tính, công dụng tối thiểu: 

+ Mặt nạ dưỡng ẩm và làm mềm da. 

+ Làm dịu da và mang lại cho da cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng 

+ Làm săn chắc da. 

+ Sản phẩm thích hợp dành cho mọi loại da, đặc biệt da nhạy cảm. 

Dùng ngoài 

da 

Mặt nạ nhũ 

tương 
Túi 7ml 

6.  Mỹ phẩm số 06 

- Thành phần hoặt chất chính: Canola Oil, Cetearyl Ethylhexanoate, Illite, 

Octyldodecanol, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-

100 Stearate, Hydrogenated Coco-Glycerides, Dimethicone, Panthenol, 

Glycerin, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Palmitate, Butylene Glycol, 

Lecithin, 

- Hàm lượng: Canola Oil 5%, Cetearyl Ethylhexanoate 5% , Illite 5%, 

Octyldodecanol 5%, Cetyl Alcohol 3%, Propylene Glycol 3% , Glyceryl 

Stearate 2,5%, PEG-100 Stearate  2%, Hydrogenated Coco-Glycerides 2%, 

Dimethicone 1%, Panthenol 0,4%, Glycerin 0,2%, Tocopheryl Acetate 

0,1%, Ascorbyl Palmitate 0,1% , Butylene Glycol 0,05%, Lecithin 0,01%   

- Đặc tính, công dụng tối thiểu: 

Dùng ngoài 

da 

Mặt nạ nhũ 

tương 
Túi 7ml 



+ Mặt nạ làm trắng sáng da, làm mềm mịn da, giúp da trông đều màu và 

mang lại cho da vẻ ngoài rạng rỡ. 

+ Làm dịu da và mang lại cho da cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng. 

+ Sản phẩm thích hợp dành cho mọi loại da, đặc biệt da bị thâm nám & da 

xám, xỉn màu. 

 

3. Các yêu cầu khác 

- Nộp và thực hiện theo yêu cầu khi chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư yêu cầu các bản cam kết sau: 

+ Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; 

+ Hàng hóa cung cấp mới 100%, đảm bảo hạn sử dụng của hàng hóa ≥ 10 tháng tính từ thời điểm giao hàng. 

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu cam kết cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (CO); Giấy chứng 

nhận chất lượng hàng hóa (CQ) của nhà sản xuất; Giấy chứng nhận phân tích sản phẩm/Phiếu kiểm nghiệm (COA); Tờ khai hải quan (bao 

gồm các chứng từ thông quan như: Invoice, Packing List, Vận đơn,..) và các chứng từ liên quan khác theo quy định hiện hành.  

+ Đối với các hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam: Nhà thầu cam kết cung cấp tài liệu: Phiếu xuất kho; Chứng nhận chất lượng 

(CQ) của nhà sản xuất; Giấy chứng nhận phân tích sản phẩm/Phiếu kiểm nghiệm (COA); và các chứng từ liên quan khác theo quy định 

hiện hành. 

+ Cung cấp hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT và đóng gói, vận chuyển, giao hàng, bốc xếp hàng xuống vị trí kho bãi đúng 

theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Hàng hóa đảm bảo mới, nguyên vẹn bao bì, không 

trầy xước khi giao hàng 

+ Thời gian giao hàng: Chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại trong trường hợp 

khẩn cấp); Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất, khẩn cấp… bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ; 

+ Thu hồi hàng hoá trong trường hợp hàng hoá đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc không sử dụng được với trang thiết 

bị hiện có của đơn vị thụ hưởng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; chịu 



trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Trung tâm nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên. Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền 

hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng. 

+ Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, 

bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT; 

+ Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất. 

- Nhà thầu chuẩn bị 1 bộ E-HSDT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được mời đối chiếu tài liệu. 

 


